
BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP01
Class Assignment Report - Grade 5A

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Tống Ánh Trâm

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

(01/09/25)
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Thứ Ba
Tuesday
(02/09/25)

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Thứ Tư
Wednesday
(03/09/25)

1 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học
tập

2 Tiếng Việt Đọc: Rét ngọt
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học
tập

3 Toán Tỉ số SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập,
phấn, bảng con.

4 Khoa học Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất (T1) Chuẩn bị SGK Khoa học 5 (tập một), các dụng
cụ học tập

5 Khoa học Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất (T2) Chuẩn bị SGK Khoa học 5 (tập một), các dụng
cụ học tập

6 English E4A: Unit 1_ Lesson 4_ SB &WB
E5A: Unit 1_ Lesson 4_ SB &WB

Pen, pencil, notebook, small board, chalk,
marker, crayons.



7 English E4A: Unit 1_ Lesson 4_ SB &WB
E5A: Unit 1_ Lesson 4 _ SB &WB

Pen, pencil, notebook, small board, chalk,
marker, crayons.

8 Math Decimal place value
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng
tài khoản Google trường cấp.

9 Math Decimal place value
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng
tài khoản Google trường cấp.

Thứ Năm
Thursday
(04/09/25)

1 Toán Tỉ số SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập,
phấn, bảng con.

2 GTS Đi bằng đôi giày của mình và của bạn Bút chì, màu, kéo, hồ dán

3 Đạo đức Người có công với quê hương, đất nước (Tiết 2) SKG, đồ dùng học tập

4 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán

5 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán

6 English (Expat) E4A: Unit 1_ Lesson 5 _ SB &WB
E5A: Unit 1_ Lesson 7 _ SB &WB

Pen, pencil, notebook, small board, chalk,
marker, crayons.

7 English (Expat) E4A: Unit 1_ Lesson 5 _ SB &WB
E5A: Unit 1_ Lesson 7 _ SB &WB

Pen, pencil, notebook, small board, chalk,
marker, crayons.

8 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về Từ đồng nghĩa.
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học
tập

9 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh.
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học
tập



Thứ Sáu
Friday

(05/09/25)

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂMHỌCMỚI

6 English (Expat) E4A: Reading & Language art G3: Unit 1_Lesson 2
E5A: Khan academy ( introduction) Mang thiết bị điện tử

7 English (Expat) E4A: Reading & Language art G3: Unit 1_Lesson 2
E5A: Khan academy ( introduction) Mang thiết bị điện tử

8 HĐTN Chủ đề “Em và trường tiểu học thân yêu” (Tuần 2)

9 HĐTN Chủ đề “Em và trường tiểu học thân yêu” (Tuần 2)


